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TT KÝ HIỆU DIỄN GIẢI NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ 

1 PLC Programmable Logic Controller 

2 CPU Bộ xử lý trung tâm 

3 RAM Random access Memory - Bộ nhớ cho phép đọc và ghi 

4 ROM Read Only Memory - Loại bộ nhớ chỉ đọc 

5 PROM Programmable Read Only Memory - Loại bộ nhớ cải tiến từ ROM 

6 EPROM Erasable Programmable Read Only Memory - Bộ nhớ cải tiến lên 

từ PROM 

7 EEPROM Electrically Erasable Programmable Read Only Memory - là loại 

kết hợp ưu điểu của cả RAM và EPROM 

8 AC Nguồn điện xoay chiều 

9 DC Nguồn điện một chiều 

10 MT Nút mở máy quay động cơ theo chiều thuận 

11 MN Nút mở máy quay động cơ theo chiều ngược 

12 D Nút dừng động cơ 
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